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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,  

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Ya Ma năm 2023 

 

Thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật hòa giải cơ sở năm 

2013; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định 

về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;  

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Kông Chro về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Kông Chro năm 2023. UBND 

xã Ya Ma xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn năm 2023 xã như sau: 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

I. Mục đích 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở 

năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và các chương trình, đề án, kế hoạch khác về 

PBGDPL. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; 

chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; 

đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gắn với thực thi, bảo vệ 

pháp luật và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội nhằm tạo chuyển biến căn bản ý thức tuân 

thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần hạn 

chế các hành vi vi phạm pháp luật. 

II. Yêu cầu 

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp 

luật về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; bám sát Nghị 



quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND 

huyện gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc 

trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng 

tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; huy 

động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật.  

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

I. Nội dung, hình thức thực hiện 

1. Về nội dung 

Ngoài các nội dung được quy định tại Điều 10 Luật PBGDPL năm 2012, cần chú 

trọng phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ khởi 

nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật; phòng, chống dịch bệnh; chế độ, chính sách đối với người nghèo, người có công với 

cách mạng, đối tượng yếu thế trong xã hội; các vấn đề khác được dư luận xã hội quan 

tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự 

do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; 

những nội dung khác theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và tình hình thực tế. 

2. Về hình thức 

Bám sát các hình thức PBGDPL được quy định tại Điều 11 Luật PBGDPL năm 

2012, cần nâng cao chất lượng các tài liệu pháp luật được biên soạn và phát hành, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt để các ứng dụng, phân mềm có tính 

năng trực tuyến, tương tác, mạng xã hội... để PBGDPL; thông tin, truyền thông, 

PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất 

cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm hay, sáng 

tạo, hiệu quả và nhân rộng. 

 II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg và các chương trình, 

đề án về PBGDPL đã được Thủ tưcmg Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh ban 

hành trong thời gian qua; trong đó cần ưu tiên các nhóm đối tượng dặc thù, yếu thế, vùng 

sâu, vùng xa gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển kinh 

tế - xã hội, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh; có các giải pháp đấy mạnh việc 

huy động nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác PBGDPL. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức xã phối hợp ban, ngành, đoàn thể xã 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

b) Tổ chức cấp phát tài liệu pháp luật các loại nhằm phổ biến rộng rãi quy định 



pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn 

huyện; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, phục vụ công tác tuyên 

truyền, PBGDPL ở cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức tư pháp hộ tịch 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 

trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của ƯBND tỉnh và 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức xã phối hợp ban ngành đoàn thể xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử PBGDPL xã; cập 

nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;  

 Cơ quan chủ trì: Công chức tư pháp hộ tịch phối hợp công chức chuyên môn cập 

nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật giao cho công 

chức văn hoá thông tin cập nhật lên trang điện tử của xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

d) Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2023. 

Về nội dung: Chú trọng tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, văn bản 

pháp luật mới ban hành; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 

2023; những vấn đề trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm; các nội dung khác theo 

hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương 

sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong 

toàn xã hội. 

Về hình thức: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên 

phương tiện thông tin đại chúng, panô, áp phích, Cổng/Trang thông tin diện tử và hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở, mạng viễn thông, mạng xã hội; thông qua các cuộc thi tìm 

hiểu pháp luật, tọa đàm, đối thoại chính sách, pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức phù hợp khác. 

- Công chức tư pháp  hộ tịch, công chức văn hoá phối hợp ban ngành đoàn thể xã 

- Thời gian thực hiện: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ 

chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm là 

tháng 10, 11/2023. 

đ) Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; tiếp tục đổi mới nội 

dung, hình thức giảng dạy, học tập môn giáo dục công dân đảm bảo tính hiệu quả, chất 

lượng. 

- Cơ quan chủ trì: Trường TH &THCS Lê Hồng Phong  và Trường mầm non Bông 

sen. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.. 



e) Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật. Thường xuvên theo dõi, cập nhật tình hình và kết quả thực hiện 

PBGDPL của tuyên truyền viên pháp luật; kiện toàn đội ngũ này theo hướng tinh gọn, 

chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với tuyên truyền viên pháp luật thực sự có năng lực, 

có trách nhiệm, tham gia thường xuyên; tránh hình thức. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức tư pháp hộ tịch có trách nhiệm lập danh sách đề nghị 

công nhận tuyên truyền viên theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ tư pháp quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Lập danh sách 

cử tuyên truyền viên tham dự tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền 

viên. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.. 

g) Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL năm 

2012, gồm: người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp; 

người khuyết tật; nạn nhân bạo lực gia đình; người đang chấp hành hình phạt tù, người 

đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 

nghiện bất buộc; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn, người bị phạt 

tù được hưởng án treo. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức tư pháp, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, công 

chức văn hoá xã hôi, cán bộ dân tộc tôn giáo, công đoàn xã phối hợp với các ban ngành 

đoàn thể xã. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

h) Xây dựng về quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

- Chỉ đạo công chức Tư pháp – hộ tịch rà soát đầu sách của tủ sách pháp luật, bổ 

sung một số sách mới ban hành, rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần, xây 

dựng mô hình Tủ sách pháp luật điện tử sau khi có hướng dẫn của cấp trên. 

i) Thực hiện PBGDPL liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài 

Thông tin, phổ biến các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước 

ngoài, nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; PBGDPL về các lĩnh vực cụ thể liên quan 

đến người Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào quy định về quyền, nghĩa vụ của công 

dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng; Luật Tương trợ tư 

pháp; pháp luật về hộ tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; 

các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam 

tại nước ngoài cũng như chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước 

Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh 

doanh; các Điều ước quốc tế liên quan… 

- Cơ quan chủ trì:  

+ Công chức văn phòng thống kê có trách nhiệm tham mưu phối hợp ban ngành 

đoàn thể tổ chức thực hiện lồng ghép các hoạt động PBGDPL cho người Việt Nam ở 



nước ngoài trong hoạt động đối ngoại địa phương và triển khai công tác người Việt Nam 

ở nước ngoài. 

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban ngành đoàn thể tăng cường 

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện; triển khai các hoạt động, phong trào 

và giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện phù hợp với điều lệ, chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

+ Cán bộ tuyên giáo – dân vận chủ trì, phối hợp với văn phòng thống kê phối hợp 

các ban ngành đoàn thể công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại kết hợp với đấu tranh 

dư luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

k) Xây dụng, phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình về PBGDPL hoạt động 

hiệu quả. 

Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể xã;  

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

l) Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác 

PBGDPL. 

- Cơ quan thực hiện: Công chức kế toán phối hợp công chức tư pháp hộ tịch 

-Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

m) Triển khai quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức tư pháp – hộ tịch. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

n) Triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL theo Luật 

PBGDPL năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

- Cơ quan thực hiện: Công chức tư pháp – Hộ tịch, công chức chuyên môn phối hợp 

ban ngành đoàn thể 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các 

văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách 

làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đề 

xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp hộ tịch phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

xã. 

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

b) Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; tiếp nhận và cấp phát tài liệu 

PBGDPL cho hòa giải viên. 

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp hộ tịch 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 



c) Tiếp tục triển khai các Chương trình phối hợp, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp 

trên về công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Công chức Tư pháp hộ tịch phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

3. Về công tác triển khai các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn 

bản có liên quan; đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 và Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 25/7/2021 của 

thủ tướng chính phủ nhằm giúp cán bộ, công chức và nhân dân nắm được các chủ 

trương, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nói chung và các quy định về chuẩn tiếp cận nói 

riêng; nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân về vai trò, nhiệm vụ xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như việc thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia (chỉ 

tiêu 18.4 thuộc tiêu chí số 18).  

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai, hướng dẫn được thực hiện bằng 

các hình thức phù hợp với từng đối tượng  

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp nâng cao gắn với triển khai 

thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 

nhiệm vụ xây dựng, đánh giá chấm điểm tiếp cận theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

Ủy ban nhân dân xã phối hợp ban ngành đoàn thể thực hiện tốt các tiêu chí trong 

tiêu chí 18.4 chuẩn tiếp cận pháp luật, để đạt chuẩn tiếp cận nâng cao. 

Cơ quan thực hiện: Công chức xã phối hợp Mặt trận và các đoàn thể 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Căn cứ theo kế hoạch này đề nghị công chức chuyên môn tổ chức triển khai thực 

hiện. 

Các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền của ngành mình phối hợp 

Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt 

hiệu quả tốt. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Ya Ma năm 2023. 

       Nơi nhận:      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

  - UBND huyện (bc);            KT.CHỦ TỊCH 
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  - Ban ngành đoàn thể, đơn vị thôn; 

  - Lưu VT.                     Văn Thành Mẫn  
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